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THÔNG TƯ
Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 (được hợp nhất bởi Văn bản hợp nhất số 72/VBHN-VPQH);
Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 279/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là kiểm định viên), bao gồm: tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của kiểm định viên; bồi dưỡng nghiệp vụ; sát hạch, công nhận, sử dụng và duy trì tư cách kiểm định viên; quản lý dữ liệu kiểm định viên.
2. Thông tư này áp dụng đối với kiểm định viên; người tham gia bồi dưỡng, sát hạch; cơ sở bồi dưỡng; đơn vị được giao thực hiện các khâu kỹ thuật của kỳ sát hạch; tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; cơ sở giáo dục đại học; cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Thông tư này không áp dụng đối với kiểm định viên của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài thực hiện hoạt động tại Việt Nam theo tiêu chuẩn và quy trình của tổ chức đó, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc pháp luật Việt Nam có quy định khác.
Điều 2. Kiểm định viên và phạm vi chuyên môn
1. Kiểm định viên là người đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này, được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng công nhận, cấp mã kiểm định viên và cập nhật thông tin dữ liệu kiểm định viên.
2. Theo lĩnh vực hoạt động, kiểm định viên gồm kiểm định viên giáo dục đại học và kiểm định viên giáo dục nghề nghiệp. Kiểm định viên có thể được công nhận hoạt động trong một hoặc đồng thời cả hai lĩnh vực khi đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư này.
3. Phạm vi chuyên môn của kiểm định viên được xác định trên cơ sở trình độ đào tạo, ngành, nghề chuyên môn, kinh nghiệm công tác, chương trình bồi dưỡng đã hoàn thành và kết quả sát hạch; được ghi nhận trong quyết định công nhận và cập nhật dữ liệu kiểm định viên.
Điều 3. Mục đích ban hành quy định về kiểm định viên
1. Làm căn cứ thống nhất để xây dựng tiêu chuẩn, tổ chức bồi dưỡng, sát hạch, công nhận, quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ kiểm định viên giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 
2. Bảo đảm kiểm định viên đáp ứng yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và năng lực nghề nghiệp phù hợp với lĩnh vực, đối tượng và nhiệm vụ được giao. 
3. Thực hiện quản lý kiểm định viên dựa trên mã kiểm định viên, dữ liệu kiểm định viên, năng lực và kết quả hoạt động trong quá trình duy trì tư cách kiểm định viên. 
Điều 4. Nguyên tắc quản lý, công nhận và sử dụng kiểm định viên
1. Bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực, công bằng, minh bạch, trách nhiệm giải trình và phòng ngừa xung đột lợi ích trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Bảo đảm thống nhất yêu cầu, quy trình bồi dưỡng, sát hạch, công nhận, quản lý kiểm định viên và quản lý dữ liệu kiểm định viên trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; đồng thời bảo đảm yêu cầu đặc thù của từng lĩnh vực.
3. Phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở bồi dưỡng, đơn vị thực hiện các khâu kỹ thuật, Hội đồng sát hạch và tổ chức kiểm định trong quản lý, sử dụng kiểm định viên.
4. Việc quản lý và duy trì tư cách kiểm định viên được thực hiện dựa trên dữ liệu về hoạt động chuyên môn, kết quả bồi dưỡng cập nhật, kết quả đánh giá sau nhiệm vụ và việc chấp hành quy định về đạo đức nghề nghiệp.
5. Việc công nhận kiểm định viên theo Thông tư này có giá trị sử dụng thống nhất trong hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục theo lĩnh vực và phạm vi chuyên môn được công nhận. Việc được công nhận là kiểm định viên không làm phát sinh quyền đương nhiên được tham gia đoàn đánh giá ngoài. Tổ chức kiểm định lựa chọn và phân công kiểm định viên theo nhu cầu, phạm vi chuyên môn, kinh nghiệm và yêu cầu của từng nhiệm vụ.
Chương II
TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM ĐỊNH VIÊN
Điều 5. Tiêu chuẩn của kiểm định viên
1. Có phẩm chất đạo đức, trung thực, khách quan, công tâm; có trách nhiệm, hợp tác trong công việc và tuân thủ pháp luật.
2. Có phong cách làm việc chuyên nghiệp; có khả năng độc lập đưa ra nhận định, đánh giá và khuyến nghị trên cơ sở tiêu chuẩn, tiêu chí và minh chứng trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
3. Có bằng thạc sĩ hoặc tương đương trở lên đối với kiểm định viên giáo dục đại học; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với kiểm định viên giáo dục nghề nghiệp.
4. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Giảng dạy, nghiên cứu, quản lý giáo dục, bảo đảm chất lượng hoặc kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học đối với người đề nghị công nhận là kiểm định viên giáo dục đại học;
b) Giảng dạy, nghiên cứu, quản lý giáo dục, bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp hoặc làm việc trong ngành, nghề có liên quan đến chuyên môn được đào tạo đối với người đề nghị công nhận là kiểm định viên giáo dục nghề nghiệp.
5. Có năng lực thực hiện hoạt động đánh giá ngoài, đáp ứng yêu cầu về năng lực chung và năng lực đặc thù của lĩnh vực đề nghị công nhận theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
6. Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu, thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.
7. Có khả năng khai thác tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
8. Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực đề nghị công nhận và đạt yêu cầu sát hạch theo quy định của Thông tư này, trừ trường hợp được miễn một phần nội dung sát hạch hoặc được công nhận theo quy định chuyển tiếp của Thông tư này.
9. Không thuộc trường hợp: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của cơ quan có thẩm quyền; bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý do hành vi liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn, bảo đảm chất lượng hoặc kiểm định chất lượng giáo dục.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của kiểm định viên
1. Nhiệm vụ
a) Tham gia đoàn đánh giá ngoài, hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác về kiểm định chất lượng giáo dục theo phân công của tổ chức kiểm định, phù hợp với lĩnh vực, phạm vi chuyên môn được công nhận và quy định của pháp luật.
b) Nghiên cứu hồ sơ; phân tích dữ liệu, minh chứng; thực hiện phỏng vấn, quan sát, khảo sát thực tế và các hoạt động thu thập thông tin cần thiết; xây dựng nhận định, kết luận, báo cáo và khuyến nghị chuyên môn trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định và bằng chứng thu thập được; chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung chuyên môn do mình thực hiện.
c) Đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, thực hiện việc đánh giá phù hợp với đặc điểm ngành, nghề, trình độ đào tạo, điều kiện thực hành, thực tập, thiết bị đào tạo, sự tham gia của doanh nghiệp và yêu cầu an toàn theo phạm vi chuyên môn được phân công.
d) ham gia hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ kiểm định viên khi được cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức kiểm định phân công.
2. Quyền hạn
a) Độc lập về quan điểm chuyên môn; được bảo lưu ý kiến đối với những vấn đề chuyên môn có ý kiến khác với thành viên khác của đoàn đánh giá ngoài hoặc hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục.
b) Được đề nghị tổ chức kiểm định yêu cầu cơ sở giáo dục được đánh giá cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời hồ sơ, dữ liệu, minh chứng và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ; được tiếp cận thông tin, địa điểm và đối tượng có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; được bảo đảm điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
c) Được từ chối thực hiện hoặc đề nghị thay đổi nhiệm vụ, thành viên đoàn đánh giá ngoài khi có xung đột lợi ích, nhiệm vụ vượt quá phạm vi chuyên môn được công nhận, không bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ hoặc có căn cứ cho rằng tính độc lập, khách quan của mình có thể bị ảnh hưởng. Việc từ chối hoặc đề nghị thay đổi phải được thông báo và nêu rõ lý do.
d) Được bảo lưu ý kiến chuyên môn trong hồ sơ, báo cáo đánh giá ngoài hoặc tài liệu của nhiệm vụ theo quy định của tổ chức kiểm định; được phản ánh với cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của hoạt động kiểm định.
3. Trách nhiệm 
a) Duy trì tư cách kiểm định viên theo quy định tại Điều 20 của Thông tư này; tham gia bồi dưỡng cập nhật, cập nhật thông tin hoạt động; thực hiện trách nhiệm giải trình và chịu sự giám sát, đánh giá của tổ chức kiểm định và cơ quan quản lý nhà nước.
b) Tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp, bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản lý tài liệu được giao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và phòng ngừa xung đột lợi ích. 
c) Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân, thông tin hoạt động chuyên môn vào dữ liệu kiểm định viên; thực hiện kê khai xung đột lợi ích theo quy định.
d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước tổ chức kiểm định về việc thực hiện nhiệm vụ, nhận định chuyên môn và hành vi vi phạm do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Những việc kiểm định viên không được làm
1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, giả mạo hồ sơ, dữ liệu, kết quả đánh giá hoặc cố ý che giấu thông tin có ảnh hưởng đến kết quả kiểm định. Cố ý sử dụng thông tin, tài liệu mà biết rõ là không chính xác hoặc không còn giá trị.
2. Nhận, yêu cầu, gợi ý hoặc thỏa thuận nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác ngoài khoản thù lao, chi phí được chi trả hợp pháp mà có thể làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của kiểm định viên dưới bất kỳ hình thức nào.
3. Can thiệp, gây sức ép, thông đồng hoặc thỏa thuận nhằm làm sai lệch nhận định, kết luận của đoàn đánh giá ngoài hoặc hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục.
4. Cố ý che giấu, không kê khai xung đột lợi ích hoặc vẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm định khi biết rõ việc tham gia có thể ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan. 
5. Cố ý tiết lộ, sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu, tài liệu trong hoạt động kiểm định; sử dụng công cụ số, công cụ trí tuệ nhân tạo hoặc ứng dụng của bên thứ ba không bảo đảm yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin hoặc làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đánh giá.
6. Cho người khác sử dụng danh nghĩa, mã định danh, hồ sơ hoặc tài khoản kiểm định viên; ký, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm đối với công việc mình không trực tiếp thực hiện.
7. Lợi dụng tư cách kiểm định viên để quảng bá, môi giới dịch vụ, phục vụ lợi ích cá nhân hoặc lợi dụng hoạt động kiểm định để quảng bá dịch vụ tư vấn kiểm định.
8. Có hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
9 Thực hiện hoạt động kiểm định khi tư cách kiểm định viên bị tạm dừng, chấm dứt hoặc không còn hiệu lực; thực hiện các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Các trường hợp kiểm định viên không được tham gia hoạt động kiểm định
1. Kiểm định viên không được tham gia đoàn đánh giá ngoài, hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục hoặc nhiệm vụ chuyên môn có liên quan trực tiếp đến đối tượng được kiểm định khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Đang làm việc cho hoặc có quan hệ lao động, quan hệ góp vốn, lợi ích tài chính trực tiếp hoặc quan hệ hợp đồng có khả năng ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan với đối tượng được kiểm định;
b) Có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột hoặc người giám hộ, người được giám hộ đang làm việc hoặc giữ chức vụ quản lý tại đối tượng được kiểm định;
c) Đang hoặc đã làm việc tại đối tượng được kiểm định trong thời hạn 05 năm tính đến thời điểm thành lập đoàn đánh giá ngoài;
d) Đã tham gia tư vấn xây dựng báo cáo tự đánh giá, chuẩn bị minh chứng, thiết kế hệ thống bảo đảm chất lượng hoặc cung cấp dịch vụ có liên quan trực tiếp cho đối tượng được kiểm định trong thời hạn 24 tháng tính đến thời điểm thành lập đoàn đánh giá ngoài;
đ) Có khoản đầu tư, hợp đồng, nghĩa vụ tài chính hoặc lợi ích khác có khả năng ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan;
e) Đang có khiếu nại, tố cáo, tranh chấp hoặc quan hệ đối kháng trực tiếp với đối tượng được kiểm định hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan;
g) Có căn cứ khác cho thấy không bảo đảm tính độc lập, khách quan.
2. Kiểm định viên có trách nhiệm chủ động kê khai đầy đủ xung đột lợi ích trước khi nhận nhiệm vụ và khi phát sinh tình huống mới.
3. Tổ chức kiểm định có trách nhiệm xem xét nội dung kê khai, quyết định việc không phân công, thay thế hoặc áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp; cập nhật, lưu trữ thông tin theo quy định.
Chương III
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH VIÊN
Điều 9. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên
1. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên gồm phần năng lực chung và phần năng lực theo lĩnh vực giáo dục đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp.
2. Chương trình bồi dưỡng quy định mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá và bảo lưu kết quả học tập; bảo đảm hình thành năng lực chung và năng lực theo lĩnh vực của kiểm định viên theo Khung năng lực kiểm định viên quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Khối lượng chương trình đối với mỗi lĩnh vực là 10 tín chỉ, gồm 06 tín chỉ phần năng lực chung và 04 tín chỉ phần năng lực theo lĩnh vực. Người đã hoàn thành phần năng lực chung và còn thời hạn bảo lưu kết quả được sử dụng kết quả đã đạt để học bổ sung lĩnh vực thứ hai; phải hoàn thành phần năng lực theo lĩnh vực tương ứng.
4. Phần năng lực theo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp phải phù hợp với đặc điểm ngành, nghề và trình độ đào tạo; chú trọng đánh giá hoạt động thực hành, thực tập, đội ngũ nhà giáo và người hướng dẫn thực hành, cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo, sự tham gia của doanh nghiệp, an toàn trong đào tạo và mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.
5. Khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 10. Cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng đào tạo, bồi dưỡng hoặc kiểm định chất lượng giáo dục được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên khi đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều này.
2. Cơ sở bồi dưỡng phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Có chương trình và tài liệu bồi dưỡng được xây dựng, thẩm định và ban hành phù hợp với khung chương trình và khung năng lực quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II  Thông tư này. Có phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với chuẩn đầu ra khung chương trình, khung năng lực và chương trình đã được phê duyệt.
b) Có đội ngũ giảng dạy gồm kiểm định viên có kinh nghiệm thực hiện hoạt động kiểm định, chuyên gia bảo đảm chất lượng và chuyên gia có chuyên môn phù hợp với nội dung bồi dưỡng;
[bookmark: _Hlk237951587]c) Có cơ sở vật chất, học liệu, hạ tầng công nghệ và hệ thống quản lý học tập đáp ứng hình thức tổ chức bồi dưỡng;
[bookmark: _Hlk237967955]d) Có đơn vị hoặc bộ phận được giao đầu mối tổ chức, quản lý, đánh giá và bảo đảm chất lượng hoạt động bồi dưỡng;
đ) Có cơ chế phối hợp với tổ chức kiểm định, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp (đối với giáo dục nghề nghiệp) để tổ chức thực hành, kiến tập, thực tập.
3. Đối với phần đặc thù giáo dục nghề nghiệp, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên phải có người có kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục nghề nghiệp, ngành, nghề đào tạo, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc đào tạo tại doanh nghiệp. Hoạt động thực hành, kiến tập, thực tập phải được tổ chức tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tổ chức kiểm định hoặc doanh nghiệp thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp phù hợp với nội dung chương trình.
4. Trước khi tổ chức khóa bồi dưỡng đầu tiên, cơ sở bồi dưỡng công khai báo cáo về việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều này trên trang thông tin điện tử và gửi thông tin, dữ liệu đến Cục Quản lý chất lượng để phục vụ quản lý, giám sát và hậu kiểm. Việc gửi thông tin, dữ liệu không làm phát sinh thủ tục chấp thuận.
5. Cơ sở bồi dưỡng có trách nhiệm duy trì các yêu cầu quy định tại Điều này; công khai chương trình, tài liệu, đội ngũ giảng dạy, kế hoạch, mức thu và kết quả bồi dưỡng; lưu trữ hồ sơ và chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động bồi dưỡng. Rà soát định kỳ chương trình và tài liệu bồi dưỡng. Cơ sở bồi dưỡng không được tổ chức bồi dưỡng trong trường hợp Thông báo kết luận tại khoản 6 Điều này nêu rõ cơ sở bồi dưỡng phải khắc phục nhưng cơ sở bồi dưỡng không khắc phục và có báo cáo về Cục Quản lý chất lượng.
6. Cục Quản lý chất lượng có thẩm quyền kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Thông báo kết quả kiểm tra được công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý chất lượng, trong đó  nêu rõ:  
a) Việc đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
b) Trên cơ sở mức độ đáp ứng, cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ có được tiếp tục thực hiện bồi dưỡng hay phải khắc phục các nhược điểm trước khi tiếp tục tổ chức bồi dưỡng kiểm định viên.
c) Cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ có vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng hay không.
Điều 11. Tổ chức bồi dưỡng và công nhận kết quả học tập
1. Việc bồi dưỡng được tổ chức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp; cơ sở bồi dưỡng phải có cơ chế xác thực người học, giám sát sự tham gia, lưu trữ và truy xuất dữ liệu quá trình học tập.
2. Việc đánh giá kết quả học tập gồm đánh giá quá trình, đánh giá thực hành và đánh giá kết thúc từng phần của chương trình; bảo đảm đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình bồi dưỡng và Khung năng lực kiểm định viên.
3. Người học được công nhận hoàn thành chương trình khi tham gia ít nhất 80% thời lượng học tập, hoàn thành các hoạt động thực hành, kiến tập, thực tập (nếu có) và đạt yêu cầu đánh giá chuẩn đầu ra.
4. Người đạt yêu cầu được người đứng đầu cơ sở bồi dưỡng cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo mẫu tại Thông tư này. Cá nhân hoàn thành chương trình bồi dưỡng có thể được tham gia các hoạt động quan sát, thực hành, mô phỏng hoặc hỗ trợ nghiệp vụ theo quy định của tổ chức kiểm định nhưng không được thực hiện nhiệm vụ đánh giá độc lập hoặc đưa ra nhận định, kết luận kiểm định.
5. Kết quả học tập của phần chương trình đã đạt yêu cầu được bảo lưu trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày công bố kết quả. Việc công nhận tương đương và học bổ sung phải bảo đảm chuẩn đầu ra của chương trình và được cơ sở bồi dưỡng công khai trước khi tổ chức khóa học.
6. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp chứng nhận, cơ sở bồi dưỡng cập nhật kết quả và danh sách người được cấp chứng nhận vào hệ thống dữ liệu quản lý bồi dưỡng kiểm định viên theo quy định.
Chương IV
SÁT HẠCH VÀ CÔNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VIÊN
Điều 12. Trách nhiệm tổ chức sát hạch
1. Cục Quản lý chất lượng chủ trì tổ chức sát hạch kiểm định viên; thống nhất quản lý nội dung, cấu trúc, ngân hàng sát hạch, đáp án, hướng dẫn chấm và kết quả sát hạch. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thành lập Hội đồng sát hạch; giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn đơn vị có chức năng, nhiệm vụ và năng lực phù hợp thực hiện một hoặc một số khâu kỹ thuật của kỳ sát hạch theo quy định của pháp luật.
2. Đơn vị được giao hoặc được lựa chọn thực hiện các khâu kỹ thuật có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật theo yêu cầu của Cục Quản lý chất lượng; vận hành hệ thống thi trên máy tính; xác thực người dự sát hạch; giám sát, lưu vết; bảo đảm an toàn, bảo mật; xử lý sự cố; quản lý, lưu trữ và chuyển giao đầy đủ dữ liệu cho Hội đồng sát hạch. Đơn vị thực hiện khâu kỹ thuật không tham gia quyết định nội dung đánh giá, kết quả sát hạch và công nhận kiểm định viên.
3. Ngân hàng sát hạch gồm phần chung và phần năng lực theo lĩnh vực giáo dục đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp, thuộc quyền quản lý thống nhất của Cục Quản lý chất lượng. Đơn vị được giao hoặc được lựa chọn chỉ được sử dụng ngân hàng sát hạch trong phạm vi nhiệm vụ; không được tự ý bổ sung, sửa đổi, loại bỏ nội dung, thay đổi đáp án, hướng dẫn chấm hoặc khai thác ngoài phạm vi được giao.
4. Câu hỏi, tình huống và nhiệm vụ đánh giá do cơ sở bồi dưỡng, tổ chức kiểm định hoặc đơn vị có liên quan xây dựng chỉ được sử dụng làm nguồn để rà soát, thẩm định, chuẩn hóa và bổ sung vào ngân hàng sát hạch theo quy định.
Điều 13. Hội đồng sát hạch
1. Hội đồng sát hạch gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên. Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng. Thành phần Hội đồng phải có chuyên gia về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, chuyên gia có kinh nghiệm đánh giá ngoài và chuyên gia phù hợp với lĩnh vực giáo dục đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp. 
2. Hội đồng sát hạch có nhiệm vụ 
a) Giám sát việc thực hiện các yêu cầu chuyên môn của kỳ sát hạch theo quy định;
b) Tổ chức chấm bài viết, thực hiện phỏng vấn đánh giá năng lực nghề nghiệp;
c) Xem xét, tổng hợp kết quả sát hạch; xem xét phúc khảo bài viết, phản ánh, kiến nghị liên quan trực tiếp đến kỳ sát hạch theo thẩm quyền;
d) Bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch trong quá trình đánh giá;
đ) Đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng công nhận người đạt yêu cầu.
3. Chủ tịch Hội đồng sát hạch quyết định thành lập các ban chuyên môn, bộ phận giúp việc khi cần thiết và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định.
4. Thành viên Hội đồng, ban chuyên môn và người tham gia các khâu sát hạch phải kê khai xung đột lợi ích, thực hiện trách nhiệm bảo mật và không tham gia nhiệm vụ khi có căn cứ cho thấy không bảo đảm tính độc lập, khách quan.
Điều 14. Nội dung, hình thức và kết quả sát hạch
1. Sát hạch kiểm định viên gồm bài thi đánh giá năng lực và phỏng vấn đánh giá năng lực nghề nghiệp; nội dung sát hạch gồm phần chung và phần đánh giá năng lực theo lĩnh vực giáo dục đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp đề nghị công nhận.
2. Bài thi đánh giá năng lực được thực hiện trên máy tính, gồm:
a) Phần thi trắc nghiệm chiếm 20% tổng điểm; đánh giá khả năng hiểu và vận dụng pháp luật, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá ngoài, đạo đức nghề nghiệp, bảo mật thông tin và phòng ngừa xung đột lợi ích; được chấm theo đáp án và hướng dẫn chấm thống nhất.
b) Phần thi tự luận/phân tích tình huống chiếm 50% tổng điểm; đánh giá năng lực nghiên cứu hồ sơ, phân tích dữ liệu và minh chứng, nhận diện vấn đề, xử lý tình huống, xây dựng nhận định và đề xuất khuyến nghị cải tiến chất lượng; được Hội đồng sát hạch hoặc Ban chuyên môn thuộc Hội đồng sát hạch đánh giá theo tiêu chí, thang điểm và hướng dẫn chấm thống nhất.
3. Phỏng vấn đánh giá năng lực nghề nghiệp: chiếm 30% tổng điểm; đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, giải thích và bảo vệ nhận định chuyên môn, xử lý tình huống nghề nghiệp, giao tiếp, tính độc lập, khách quan và trách nhiệm nghề nghiệp; do Hội đồng sát hạch thực hiện..
4. Nội dung sát hạch phải phù hợp với lĩnh vực và phạm vi chuyên môn đề nghị công nhận. Đối với giáo dục nghề nghiệp, nội dung sát hạch phải bảo đảm đánh giá được năng lực thực hiện hoạt động đánh giá ngoài phù hợp với đặc thù của giáo dục nghề nghiệp.
5. Người dự sát hạch được tham gia phỏng vấn khi đạt yêu cầu đối với bài thi đánh giá năng lực theo quy định. Người dự sát hạch được công nhận đạt yêu cầu khi có tổng điểm từ 70 điểm trở lên theo thang điểm 100 và không có phần đánh giá nào có kết quả dưới 50% số điểm tối đa của phần đó.
Điều 15. Điều kiện và đăng ký dự sát hạch
1. Người đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 của Thông tư này và hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên theo lĩnh vực đề nghị công nhận được đăng ký dự sát hạch.
2. Cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ có trách nhiệm cập nhật, cung cấp danh sách người hoàn thành chương trình bồi dưỡng và các thông tin cần thiết phục vụ tổ chức sát hạch theo yêu cầu của Cục Quản lý chất lượng. Người đăng ký dự sát hạch chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, hồ sơ cung cấp. 
3. Cục Quản lý chất lượng hoặc đơn vị được giao thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, xác thực hồ sơ và công bố danh sách người đủ điều kiện dự sát hạch.
Điều 16. Trường hợp được miễn một phần nội dung sát hạch 
1. Người đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định viên theo quy định tại Thông tư này, có kinh nghiệm thực tiễn phù hợp và có kết quả hoạt động chuyên môn được chứng minh bằng hồ sơ, minh chứng trong các lĩnh vực quản lý giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng giáo dục hoặc các lĩnh vực chuyên môn liên quan có thể được xem xét miễn bài thi đánh giá năng lực, gồm phần thi trắc nghiệm và phần thi viết. Việc xem xét miễn được áp dụng đối với trường hợp thuộc lĩnh vực chuyên môn đặc thù, lĩnh vực còn thiếu nguồn nhân lực hoặc trường hợp có yêu cầu bổ sung đội ngũ kiểm định viên theo yêu cầu quản lý.
2. Người được miễn bài thi đánh giá năng lực vẫn phải tham gia phỏng vấn đánh giá năng lực nghề nghiệp theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này và phải đạt yêu cầu theo quy định.
3. Việc xem xét miễn bài thi đánh giá năng lực được thực hiện trên cơ sở hồ sơ chứng minh quá trình công tác, kinh nghiệm, thành tích chuyên môn và các tài liệu có liên quan; người được xem xét không thuộc trường hợp bị xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động chuyên môn hoặc kiểm định chất lượng giáo dục.
4. Khi xem xét miễn một phần nội dung sát hạch đánh giá năng lực, ưu tiên đối với cá nhân có kinh nghiệm thực tiễn và kết quả hoạt động chuyên môn được chứng minh, trong đó xem xét các trường hợp sau:
a) Cá nhân đã đảm nhiệm vị trí quản lý chuyên môn, quản lý đào tạo, bảo đảm chất lượng tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ cấp khoa, phòng, đơn vị trực thuộc hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác phù hợp và đã tham gia tổ chức triển khai hoạt động bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng tại cơ sở giáo dục có kết quả kiểm định đạt yêu cầu;
b) Cá nhân có thành tích chuyên môn nổi bật được ghi nhận trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý giáo dục hoặc bảo đảm chất lượng giáo dục, bao gồm người có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc chức danh chuyên môn tương đương;
c) Cá nhân có kinh nghiệm chuyên môn sâu trong lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù cần bổ sung đội ngũ kiểm định viên theo yêu cầu quản lý.
5. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng quy định tiêu chí, hồ sơ, quy trình và tổ chức xem xét miễn bài thi đánh giá năng lực bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan. Số lượng người được miễn bài thi đánh giá năng lực trong mỗi đợt sát hạch không vượt quá 10% số người đủ điều kiện dự sát hạch của đợt đó.
Điều 17. Công nhận kiểm định viên và cấp mã kiểm định viên
1. Căn cứ đề nghị của Hội đồng sát hạch, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng ban hành quyết định công nhận kiểm định viên đối với người đạt yêu cầu sát hạch hoặc đạt yêu cầu phỏng vấn theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này; danh sách kiểm định viên được ban hành kèm theo quyết định công nhận.
2. Tư cách kiểm định viên được xác lập kể từ ngày quyết định công nhận có hiệu lực. 
3. Kiểm định viên được công nhận được cấp mã kiểm định viên; phạm vi chuyên môn và tình trạng hoạt động được ghi nhận trong dữ liệu kiểm định viên. 
4. Danh sách kiểm định viên được cập nhật và công khai trên dữ liệu điện tử để phục vụ quản lý, tra cứu và sử dụng.
Điều 18. Giá trị của việc công nhận kiểm định viên
1. Kiểm định viên được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng công nhận và cấp mã kiểm định viên; việc công nhận có giá trị sử dụng thống nhất trong hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục theo lĩnh vực và phạm vi chuyên môn được công nhận.
2. Việc công nhận có giá trị đối với tất cả các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và không phụ thuộc vào cơ sở bồi dưỡng, đơn vị phối hợp tổ chức sát hạch hoặc tổ chức kiểm định nơi kiểm định viên công tác hoặc cộng tác.
3. Tổ chức kiểm định lựa chọn, sử dụng kiểm định viên trên cơ sở nhu cầu và phạm vi chuyên môn được công nhận; không được yêu cầu kiểm định viên tham gia sát hạch lại hoặc công nhận lại vì lý do kiểm định viên chuyển nơi công tác, thay đổi tổ chức cộng tác hoặc đã được bồi dưỡng, sát hạch tại đơn vị khác.
4. Việc được công nhận là kiểm định viên không làm phát sinh quan hệ lao động, quan hệ hợp đồng với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và không làm phát sinh quyền đương nhiên được phân công thực hiện nhiệm vụ đánh giá ngoài.
.
Chương V
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ DUY TRÌ TƯ CÁCH KIỂM ĐỊNH VIÊN
Điều 19. Dữ liệu kiểm định viên
1. Dữ liệu kiểm định viên do Cục Quản lý chất lượng quản lý theo quy định; được cập nhật, khai thác và chia sẻ với các hệ thống thông tin có liên quan theo quy định về quản lý dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo.
2. Dữ liệu kiểm định viên gồm dữ liệu công khai; dữ liệu phục vụ quản lý và dữ liệu cá nhân hạn chế truy cập.
3. Dữ liệu công khai được công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý chất lượng, bao gồm: Họ và tên, mã kiểm định viên lĩnh vực và phạm vi chuyên môn được công nhận..
4. Dữ liệu phục vụ quản lý nghiệp vụ bao gồm: kinh nghiệm công tác, chuyên môn nghiệp vụ; kết quả bồi dưỡng, sát hạch và công nhận; phạm vi chuyên môn; lịch sử tham gia hoạt động kiểm định; kết quả đánh giá sau nhiệm vụ; tình trạng hoạt động và thông tin cần thiết khác. Kiểm định viên được quyền tra cứu thông tin của cá nhân mình; tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được khai thác thông tin cần thiết phục vụ việc lựa chọn, sử dụng kiểm định viên theo phạm vi được phân quyền. 
5. Dữ liệu cá nhân hạn chế truy cập gồm thông tin định danh, văn bằng và các dữ liệu cá nhân khác theo quy định của pháp luật. Việc khai thác dữ liệu này được thực hiện theo thẩm quyền phục vụ quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ liên quan theo quy định của pháp luật.  
6. Kiểm định viên, cơ sở bồi dưỡng, đơn vị thực hiện các khâu kỹ thuật của kỳ sát hạch, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm cung cấp, cập nhật hoặc xác nhận dữ liệu thuộc phạm vi trách nhiệm; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp. Cục Quản lý chất lượng kiểm soát việc cập nhật, điều chỉnh dữ liệu theo thẩm quyền quản lý. 
7. Dữ liệu kiểm định viên trên hệ thống quản lý là căn cứ xác thực tình trạng tư cách kiểm định viên. Việc công khai, khai thác, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và quy định có liên quan.
Điều 20. Duy trì tư cách kiểm định viên
1. Trong mỗi chu kỳ 05 năm, kiểm định viên được duy trì tư cách khi tiếp tục đáp ứng tiêu chuẩn của kiểm định viên; tham gia ít nhất 02 hoạt động chuyên môn về kiểm định chất lượng giáo dục, hoàn thành ít nhất 01 chương trình bồi dưỡng cập nhật, tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp, bảo mật, xung đột lợi ích và cập nhật đầy đủ thông tin hoạt động vào dữ liệu kiểm định viên.
2. Hoạt động chuyên môn về kiểm định chất lượng giáo dục quy định tại khoản 1 Điều này gồm một trong các hoạt động sau: tham gia đoàn đánh giá ngoài; giám sát hoạt động đánh giá ngoài; tham gia hội đồng thẩm định kết quả đánh giá ngoài; hoặc tham gia hội đồng chuyên môn về kiểm định chất lượng giáo dục do cơ quan có thẩm quyền thành lập.
3. Kiểm định viên không tham gia hoạt động chuyên môn về kiểm định chất lượng giáo dục trong 02 năm liên tục phải hoàn thành bồi dưỡng cập nhật trước khi tiếp tục tham gia hoạt động đánh giá ngoài.
4. Việc rà soát, xác nhận duy trì tư cách kiểm định viên được thực hiện trên dữ liệu và hậu kiểm; không làm phát sinh thủ tục cấp lại hoặc gia hạn thẻ kiểm định viên.
Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Lựa chọn, ký hợp đồng hoặc thỏa thuận, phân công và sử dụng kiểm định viên phù hợp với phạm vi chuyên môn, kinh nghiệm và yêu cầu của từng nhiệm vụ; kiểm soát xung đột lợi ích.
2. Hướng dẫn trước nhiệm vụ, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; cập nhật thông tin hoạt động và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu cập nhật.
3. Chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động đánh giá ngoài do mình tổ chức; việc kiểm định viên được công nhận và sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống không làm giảm trách nhiệm này.
4. Không được cho thuê danh nghĩa kiểm định viên; áp đặt kết luận chuyên môn; phân công người không đủ điều kiện; che giấu vi phạm hoặc không cập nhật dữ liệu.
Điều 22. Tạm dừng, khôi phục và chấm dứt tư cách kiểm định viên
1. Tư cách kiểm định viên bị tạm dừng trong các trường hợp sau:
a) Không đáp ứng yêu cầu duy trì tư cách kiểm định viên theo quy định tại Điều 20 của Thông tư này;
b) Có hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, bảo mật thông tin, phòng ngừa xung đột lợi ích hoặc nghĩa vụ cập nhật dữ liệu nhưng chưa đến mức chấm dứt tư cách kiểm định viên;
c) Bị đình chỉ hoạt động hoặc áp dụng biện pháp hạn chế liên quan đến hoạt động chuyên môn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
d) Có căn cứ cần thiết phải tạm dừng để bảo đảm tính độc lập, khách quan của hoạt động kiểm định trong thời gian xác minh, xử lý.
2. Kiểm định viên bị tạm dừng được khôi phục tư cách khi nguyên nhân dẫn đến việc tạm dừng đã được khắc phục hoặc kết quả xác minh xác định không có vi phạm. Việc khôi phục tư cách được thực hiện trong các trường hợp sau: 
a) Đối với trường hợp tạm dừng để xác minh, kiểm định viên được khôi phục tư cách khi kết quả xác minh xác định không có vi phạm; 
b) Đối với trường hợp không đáp ứng yêu cầu duy trì tư cách, kiểm định viên được khôi phục khi hoàn thành việc khắc phục và đáp ứng đầy đủ yêu cầu duy trì tư cách theo quy định; 
c) Đối với trường hợp vi phạm quy định về nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo mật hoặc cập nhật dữ liệu, việc khôi phục được thực hiện sau khi hoàn thành biện pháp khắc phục theo yêu cầu của Cục Quản lý chất lượng;
d) Đối với việc tạm dừng tư cách do bị đình chỉ vì vi phạm hành chính: Sau khi hết thời hạn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung. 
3. Kiểm định viên bị chấm dứt tư cách trong các trường hợp sau:
a) Gian lận hồ sơ, gian lận trong sát hạch hoặc cung cấp thông tin không trung thực để được công nhận kiểm định viên;
b) Cố ý làm sai lệch kết quả kiểm định chất lượng giáo dục;
c) Nhận hoặc thỏa thuận nhận lợi ích trái pháp luật làm ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong hoạt động kiểm định;
d) Vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nghề nghiệp, tính độc lập, khách quan, bảo mật thông tin theo quy định của Thông tư này hoặc pháp luật có liên quan;
đ) Không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc tạm dừng tư cách kiểm định viên theo quy định tại khoản 2 Điều này;
e) Bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội phạm liên quan trực tiếp đến hoạt động nghề nghiệp.
g) Kiểm định viên có quyền đề nghị chấm dứt tư cách kiểm định viên theo nguyện vọng cá nhân.
4. Việc xác minh thông tin để làm căn cứ tạm dừng, khôi phục và chấm dứt thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng. 
5. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng quyết định tạm dừng, chấm dứt hoặc khôi phục công nhận trên cơ sở kết quả xác minh hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ chức có liên quan. Trước khi quyết định, người bị xem xét được thông báo và có quyền giải trình, cung cấp chứng cứ, trừ trường hợp cần tạm dừng ngay để ngăn ngừa hậu quả.
6. Quyết định tạm dừng, chấm dứt hoặc khôi phục công nhận được cập nhật trên vào dữ liệu kiểm định viên.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 23. Trách nhiệm của Cục Quản lý chất lượng
1. Hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
2. Thống nhất quản lý chương trình bồi dưỡng, sát hạch, công nhận kiểm định viên, cấp mã định danh và dữ liệu kiểm định viên.
3. Lựa chọn hoặc giao nhiệm vụ; kiểm tra, giám sát đơn vị thực hiện các khâu kỹ thuật của kỳ sát hạch theo quy định.
4. Công bố danh sách các cơ sở bồi dưỡng đã thực hiện báo cáo việc đáp ứng quy định Việc đáp ứng quy định bồi dưỡng nghiệp vụ; Công bố Thông báo kết quả kiểm tra các cơ sở bồi dưỡng, danh sách các đơn vị phải khắc phục các nhược điểm trước khi được bồi dưỡng trở lại. 
5. Kiểm tra, giám sát hoạt động bồi dưỡng, sát hạch, quản lý và sử dụng kiểm định viên; 
6. Tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với công tác quản lý, sử dụng và bồi dưỡng kiểm định viên.
5. Tổng hợp, phân tích dữ liệu, đánh giá chất lượng đội ngũ kiểm định viên và báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 24. Trách nhiệm của cơ sở bồi dưỡng, đơn vị được giao thực hiện các khâu kỹ thuật liên quan đến sát hạch và cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
1. Cơ sở bồi dưỡng chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình, tài liệu, đội ngũ, tổ chức dạy học, đánh giá và cấp chứng nhận; công khai thông tin, cập nhật dữ liệu, lưu trữ hồ sơ và thực hiện khắc phục những sai sót về thông tin, dữ liệu nếu có theo yêu cầu.
2. Đơn vị được giao thực hiện các khâu kỹ thuật chịu trách nhiệm duy trì hạ tầng, an toàn, bảo mật, xác thực người dự sát hạch, giám sát, lưu vết, xử lý sự cố và chuyển giao đầy đủ dữ liệu cho Hội đồng sát hạch.
3. Cơ sở đào tạo nơi kiểm định viên công tác có trách nhiệm:
a) Cử giảng viên, người làm công tác quản lý tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên để triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động bảo đảm chất lượng tại đơn vị.
b) Phản ánh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của kiểm định viên và việc thực hiện quy định những việc kiểm định viên không được làm quy định tại Điều 5 của Thông tư này trên phần mềm quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học để Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông tin phục vụ cho công tác quản lý.
c) Không được cản trở việc tham gia các hoạt động kiểm định của các kiểm định viên là nhân sự của cơ sở giáo dục.
Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp
1. Thẻ kiểm định viên đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục ghi nhận theo phạm vi và thời hạn còn giá trị. Thông tin của kiểm định viên được chuẩn hóa, liên kết với mã định danh và cập nhật trên dữ liệu; không yêu cầu cá nhân thực hiện thủ tục cấp đổi chỉ để chuyển sang phương thức quản lý điện tử.
2. Kiểm định viên có thẻ còn giá trị được công nhận theo quy định của Thông tư này và được cấp mã định danh tương ứng với phạm vi chuyên môn đã được ghi nhận.
3. Người đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên theo quy định của Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm và Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đánh giá, sát hạch, cấp thẻ, quản lý và sử dụng kiểm định viên giáo dục nghề nghiệp số trước ngày Thông tư này có hiệu lực được xem xét công nhận nội dung tương đương và chỉ phải hoàn thành phần còn thiếu theo chương trình mới. Thời hạn bảo lưu kết quả bồi dưỡng là 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
4. Hồ sơ cấp, cấp lại thẻ đã được tiếp nhận hợp lệ hoặc được gia hạn trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa được giải quyết được chuyển sang xem xét công nhận theo quy định mới; kết quả đã được xác lập hợp pháp được kế thừa, không yêu cầu nộp lại thông tin mà cơ quan quản lý đã có hoặc có thể khai thác từ dữ liệu.
5. Đoàn đánh giá ngoài và nhiệm vụ chuyên môn đã được thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành, trừ trường hợp kiểm định viên không còn đáp ứng điều kiện.
Điều 26. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026.
2. Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm; khoản 1 Điều 1, Chương II, khoản 1 Điều 34 trừ quy định tại điểm d về “Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về […] quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp”, các điểm b (Nội dung Xây dựng, quản lý, cập nhật hệ thống dữ liệu quốc gia về […] ngân hàng đề thi đánh giá cấp thẻ kiểm định viên, đội ngũ kiểm định viên. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến đánh giá, cấp thẻ kiểm định viên), c, d, đ khoản 2 Điều 34 Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đánh giá, sát hạch, cấp thẻ, quản lý và sử dụng kiểm định viên giáo dục nghề nghiệp hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, cơ sở bồi dưỡng, cơ sở giáo dục, kiểm định viên và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
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